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ANSWER SHEET 
(Thí sinh dùng bút chì để tô kín vào một ô tròn chứa đáp án đúng trong mỗi câu.) 

 
 
SECTION A- MULTIPLE CHOICE (5 marks) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
                         
                         
                         
                         

 

 
SECTION B- READING COMPREHENSION(2 marks)             SECTION C- CLOZE TEXT (2 marks) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

          

          

          

 
 

SECTION D- TRANSLATION (1 mark) 
1. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả chi tiết thiết kế đều tuân thủ các quy định xây dựng của địa 

phương. 

2. Mọi công trình cần phải có hệ thống thông gió, hệ thống chống cháy và nhà vệ sinh. 

3. Các nhà quản lý đô thị biết cách để phát triển các ý tưởng liên quan đến đề án cải thiện thành 

phố. 

4. Highway is a large paved road connecting two cities. 

5. This area has some vegetation but we can clear it to create an open space. 
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